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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN PHƯỜNG, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11 ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự;
Căn cứ Nghị định số số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BCA, ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng trong Công an nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Trưởng Công an Quận tại Công văn số 5013/CAQ-XDPT ngày 25 tháng 11 năm 2020 và của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 2334/TTr-NV ngày 09 tháng 12 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công nhận Phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn Quận 11 đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 (Đính kèm danh sách)
Điều 2. Các đơn vị có trong danh sách đính kèm tại Điều 1 Quyết định này tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới, xứng đáng với danh hiệu được khen.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Công an Quận và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu : VT, NV.
	CHỦ TỊCH




Trần Phi Long


 
DANH SÁCH
CÔNG NHẬN PHƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”- NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)
	Số TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	01
	Phường 01
	 

	02
	Phường 02
	 

	03
	Phường 05
	 

	04
	Phường 06
	 

	05
	Phường 07
	 

	06
	Phường 08
	 

	07
	Phường 11
	 

	08
	Phường 12
	 

	09
	Phường 14
	 

	10
	Phường 15
	 

	11
	Phường 16
	 


Tổng cộng 11 Phường
 
DANH SÁCH
CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TRƯỜNG HỌC ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM 2020.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận)
* Cơ quan: 99
	Số TT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa Chỉ

	1
	KTX Sinh Viên Kiên Giang
	73 Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11

	2
	KTX Đại Học Sư Phạm
	351B Lạc Long Quân, P.5, Q.11

	3
	Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng
	179G Bình Thới, Phường 9, Quận 11

	4
	Trung Tâm Y Tế Quận 11
	72 D đường số 5, P.8, Q.11

	5
	Công Ty Điện Lực Phú Thọ
	215 Lý Thường Kiệt, P.15, Q. 11

	6
	Trung Tâm Văn hóa - Thể thao Quận 11
	179 Bình Thới, P.9, Q.11

	7
	Liên Đoàn Lao Động Quận 11
	622 Lạc Long Quân, P.5, Q.11

	8
	Kho Bạc Nhà Nước Quận 11
	343 Lãnh Binh Thăng, P.9, Q.11

	9
	CLB Bơi Phú Thọ
	215A Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

	10
	Văn phòng HĐND - UBND Quận 11
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	11
	Tòa án Quận 11
	172 Ông Ích Khiêm, P.5, Q11

	12
	Nhà thi đấu Phú Thọ
	Số 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

	13
	Nhà tập luyện đa năng thể thao Phú Thọ
	Số 219 Ly Thường Kiệt, P.15, Q.11

	14
	Đội Quản lý thị trường
	360 Hàn Hải Nguyên, P.10, Q.11

	15
	Văn phòng Quận ủy Quận 11
	268 Bình Thới, P.10, Q.11

	16
	Viện Kiểm sát Quận 11
	652 Hồng Bàng, P.16, Q.11

	17
	Bưu điện Quận 11
	244 Minh Phụng, P.16, Q.11

	18
	Quận đoàn 11
	281 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

	19
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11
	714-716 Hồng Bàng, P.1, Q.11

	20
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	21
	Phòng Văn hóa thông tin
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	22
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	23
	Phòng Thống kê
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	24
	Phòng Nội vụ
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	25
	Phòng Tư pháp
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	26
	Phòng Kinh tế
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	27
	Thanh tra Quận
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	28
	Phòng Y tế
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	29
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	30
	Ban Tổ chức Quận ủy
	268 Bình Thới, P.10, Q.11

	31
	Ban Tuyên giáo Quận ủy
	268 Bình Thới, P.10, Q.11

	32
	Ban Dân vận Quận ủy
	268 Bình Thới, P.10, Q.11

	33
	Ủy ban kiểm tra Quận ủy
	268 Bình Thới, P.10, Q.11

	34
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
	268 Bình Thới, P.10, Q.11

	35
	Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực
	462 C-D Minh Phụng, P.9, Q.11

	36
	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam Quận 11
	181GHI Bình Thới, P.9, Q.11

	37
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11
	181D Bình Thới, P.9, Q.11

	38
	Thi hành án Dân sự Quận 11
	1309 đường 3/2, P.16, Q.11

	39
	Phòng Quản lý Đô Thị
	268 Bình Thới, P.10, Q.11

	40
	Ban Quản lý chợ Thiếc
	Phó Cơ Điều, P.6, Q.11

	41
	Ban Quản lý chợ Phú Thọ
	124 Lãnh Binh Thăng, P.13, Q.11

	42
	Ban Quản lý chợ Lãnh Binh Thăng
	297 Lãnh Binh Thăng, P.8, Q.11

	43
	Ban Quản lý chợ Bình Thới
	377/53 Bình Thới, P.10, Q.11

	44
	Thanh Tra Xây Dựng Quận 11
	72C/22 Bình Thới, P.14, Q.11

	45
	Trụ sở Công an Quận 11
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	46
	Trụ sở Đội An ninh
	370 Minh Phụng, P.9, Q.11

	47
	Trụ sở đội XDPT BVANTQ
	268A Minh Phụng, P.9, Q.11

	48
	Bảo hiểm xã hội Quận 11
	5-7 Hàn Hải Nguyên, P.16, Q.11

	49
	Chi Cục Thuế Quận 11
	270 Bình Thới, P.10, Q.11

	50
	Hội Cựu Chiến binh Quận 11
	284A Minh Phụng, P.2, Q.11

	51
	Công an Phường 1
	762A Hồng Bàng, P.1, Q.11

	52
	Ủy ban nhân dân Phường 1
	36B/41-47 đường 762 Hồng Bàng, P.1, Q.11

	53
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 1
	36C/36 đường 762 Hồng Bàng, P.1, Q.11

	54
	Công an Phường 2
	259 Minh Phụng, P.2, Q.11

	55
	Ủy ban nhân dân Phường 2
	318B-C Minh Phụng, P.2, Q.11

	56
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 2
	241 Hàn Hải Nguyên, P.2, Q.11

	57
	Công an Phường 3
	117 Lạc Long Quân, P.3, Q.11

	58
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 3
	161B/2B-C-D Lạc Long Quân, P.3, Q.11

	59
	Ủy ban nhân dân Phường 3
	161B/2B-C-D Lạc Long Quân, P.3, Q.11

	60
	Công an Phường 4
	218 Dương Tử Giang, P.4, Q.11

	61
	Ủy ban nhân dân Phường 4
	139B Thuận Kiều, P.4, Q.11

	62
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 4
	155 Tạ Uyên, P.4, Q.11

	63
	Công an Phường 5
	148 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.11

	64
	Ủy ban nhân dân Phường 5
	347 Lạc Long Quân, P.5, Q.11

	65
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 5
	347 Lạc Long Quân, P.5, Q.11

	66
	Công an Phường 6
	190 Phó Cơ Điều, P.6, Q.11

	67
	Ủy ban nhân dân Phường 6
	59 Lê Đại Hành, P.6, Q.11

	68
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 6
	50 Trần Quý, P.6, Q.11

	69
	Công an Phường 7
	152 Lê Đại Hành, P.7, Q.11

	70
	Ủy ban nhân dân Phường 7
	183A Lý Nam Đế, P.7, Q.11

	71
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 7
	183 A Lý Nam Đế, P.7, Q.11

	72
	Công an Phường 8
	50-52 Dương Đình Nghệ, P8, Q.11

	73
	Ủy ban nhân dân Phường 8
	204-208 Thái Phiên, P.8, Q.11

	74
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 8
	140/50 Hàn Hải Nguyên, P.8, Q.11

	75
	Công an Phường 9
	179B Bình Thới, P.9, Q.11

	76
	Ủy ban nhân dân Phường 9
	462CD Minh Phụng, P.9, Q.11

	77
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 9
	394/37 Minh Phụng, P.9, Q.11

	78
	Công an Phường 10
	561 Minh Phụng, P.10, Q.11

	79
	Ủy ban nhân dân Phường 10
	503-505 Minh Phụng, P.10, Q.11

	80
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 10
	180/12D Lạc Long Quân, P.10, Q.11

	81
	Công an Phường 11
	133 Bình Thới, P.11, Q.11

	82
	Ủy ban nhân dân Phường 11
	35-37 Bình Thới, P.11, Q.11

	83
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 11
	351/4A Lê Đại Hành, P.11, Q.11

	84
	Công an Phường 12
	1168E đường 3/2, P.12, Q.11

	85
	Ủy ban nhân dân Phường 12
	1168B đường 3/2, P.12, Q11

	86
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 12
	41 Huyền Toại, P.12, Q.11

	87
	Công an Phường 13
	223 Lê Đại Hành, P.13, Q.11

	88
	Ủy ban nhân dân Phường 13
	233-235 Lê Đại Hành, P.13, Q.11

	89
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 13
	349/161 Lê Đại Hành, P.13, Q.11

	90
	Công an Phường 14
	170 Bình Thới, P.14, Q.11

	91
	Ủy ban nhân dân Phường 14
	72 Bình Thới, P.14, Q.11

	92
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 14
	72C Bình Thới, P.14, Q.11

	93
	Công an Phường 15
	299/2/9 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

	94
	Ủy ban nhân dân Phường 15
	76-78 đương số 3 CX Lữ Gia, P.15, Q.11

	95
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 15
	52/9 Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11

	96
	Công an Phường 16
	1421 đường 3/2, P.16, Q.11

	97
	Ủy ban nhân dân Phường 16
	2/2D Lò Siêu, P.16, Q.11

	98
	Ban Chỉ huy Quân sự Phường 16
	118 Lò Siêu, P.16, Q.11

	99
	Bệnh viện Quận 11
	117 đường số 5, P.8, Q.11


* Trường học: 17
	Số TT
	Tên Trường
	Địa chỉ

	1
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	135/2F Lạc Long Quân, P.5, Q.11

	2
	Trường THCS Lê Anh Xuân
	40 Đường 762, Hồng Bàng, P.1, Q.11

	3
	Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng
	107 CC Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11

	4
	Trường THCS Phú Thọ
	1122 Đường 3/2, P.12 Q.11

	5
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	343D Lạc Long Quân, P.3, Q.11

	6
	Trường THCS Lữ Gia
	52/1 cx Lữ Gia, P.15, Q.11

	7
	Trường THCS Hậu Giang
	8 Lò Siêu, P.8, Q.11

	8
	Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Q11
	133-135 Nguyễn Chí Thanh, P.16, Q.11

	9
	Trường THCS Nguyễn Văn Phú
	161B Lạc Long Quân, P.3, Q.11

	10
	Trường THCS Chu Văn An
	1/1 Dương Đình Nghệ, P.8, Q.11

	11
	Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16, Q.11

	12
	Trường THPT Nguyễn Hiền
	03 Dương Đình Nghệ, P.8, Q.11

	13
	Trường Tiểu Học, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký
	21 Trịnh Đình Trọng, P.5, Q.11

	14
	Hệ thống Trường Việt Mỹ
	250 Lạc Long Quân, P.10, Q.11

	15
	Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục
	269/11 Nguyễn Thị Nhỏ

	16
	Trường Giáo dục chuyên biệt 15/5
	6/11 Đường số 3 CX Lữ Gia, P.15, Q.11

	17
	Trường THPT Trần Quang Khải
	343D Lạc Long Quân, P.5, Q.11


*Doanh nghiệp: 21
	Số TT
	Tên Doanh nghiệp
	Địa Chỉ

	1
	Công ty Cổ Phần Hóa Dược Phẩm Mekophar
	297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

	2
	Công ty Cổ phần Dịch Vụ - Du Lịch Phú Thọ
	15 Đường số 2, Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11

	3
	Xí nghiệp quản lý cây xanh 2
	209 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11

	4
	Công ty TNHH TM-SX Phát Thành
	149 Lê Thị Bạch Cát, P.11, Q.11

	5
	Công ty TNHH Khách Sạn-Nhà hàng Cầu Vồng
	618 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11

	6
	Cụm khách sạn Ngọc Lan, Phú Thọ
	293 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

	7
	Công viên văn hóa Đầm Sen
	Số 3 Hòa Bình, P.3, Q.11

	8
	Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen
	Số 3 Hòa Bình, P.3, Q.11

	9
	Xí nghiệp vận chuyển số 2
	Số 1 Tống Văn Trân, P.5, Q.11

	10
	Công ty TNHH Kỹ Thuật hình ảnh Sông Mê Kông
	08 Lý Nam Đế. P.7, Q.11

	11
	NH Sài Gòn Thương Tín (chi nhánh)
	920-920A-920B Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11

	12
	Công ty TNHH Sài Gòn Co.op Đầm Sen
	Tầng trệt T1, T2 khu A, CC. Phú Thọ, P.15, Q.11

	13
	Công ty CP Vegefoods
	58 Phú Thọ, P.2, Q.11

	14
	Công ty CP Dệt may Đông Á
	185-189 Âu Cơ, P.14, Q.11

	15
	Xí nghiệp sản xuất giày dép thể thao
	53/100 đường 100 Bình Thới, P.14, Q.11

	16
	Công ty CP-ĐT-SX-TM Kim Phong
	235 Lý Thường Kiệt. P.15, Q.11

	17
	Công ty CP thiết bị Bách Khoa
	299/3 Lý Thường Kiệt. P.15, Q.11

	18
	Công ty CP dược phẩm 2/9
	299/22 Lý Thường Kiệt. P.15, Q.11

	19
	NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Phòng giao dịch)
	Số 3, đường số 2 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11

	20
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích
	12 đường số 2, cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11

	21
	Hợp tác xã TM&DV Quận 11
	1380-1384 đường 3/2, P.2, Q.11


 
